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	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Điểm trung bình
	Điểm ưu tiên
	Tổng 
điểm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
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	(6)=(4)+(5)
	(7)

	I. Vị trí việc làm: Chuyên viên về tổng hợp (03 chỉ tiêu)

	1
	Nguyễn Thanh Kiều Anh
	30/09/2000
	92.2
	
	92.2
	

	2
	Mai Lê Duy
	26/08/1988
	20.7
	05
	25.7
	

	3
	Lê Văn Hảo
	20/02/1995
	
	
	
	Bỏ thi

	4
	Trần Phan Ngọc Hân
	12/12/1996
	21.7
	
	21.7
	

	5
	Mai Thanh Hoàng
	18/10/1987
	39.3
	
	39.3
	

	6
	Trần Quốc Hoàng
	23/11/1981
	
	
	
	Bỏ thi

	7
	Trần Kiếm
	02/03/1994
	13.3
	
	13.3
	

	8
	Nguyễn Nhật Linh
	14/02/2002
	17.2
	
	17.2
	

	9
	Trịnh Phương Linh
	05/10/1984
	36.0
	
	36.0
	

	10
	Trương Vũ Linh
	15/11/1984
	21.0
	
	21.0
	

	11
	Trần Hồ Bình Luận
	20/11/1993
	18.7
	05
	23.7
	

	12
	Hồ Thị Phương Mai
	20/11/1988
	
	
	
	Bỏ thi

	13
	Ma Xuân Quang Minh
	05/07/2001
	56.3
	
	56.3
	

	14
	Phan Trần Hoài Nam
	04/02/1991
	19.3
	
	19.3
	

	15
	Nguyễn Khánh Ngọc
	07/09/2002
	47.5
	
	47.5
	

	16
	Huỳnh Hà Xuân Nguyệt
	26/04/2000
	
	
	
	Bỏ thi

	17
	Phạm Thanh Nha
	24/06/1981
	51.3
	
	51.3
	

	18
	Lê Hữu Phước
	08/05/1999
	19.7
	
	19.7
	

	19
	Huỳnh Thị Thanh Phương
	14/06/1980
	43.7
	
	43.7
	

	20
	Lê Thị Phương
	22/11/1994
	
	
	
	Bỏ thi

	21
	Cao Hà Tiên
	09/09/2001
	24.7
	
	24.7
	

	22
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	22/02/1985
	21.7
	
	21.7
	

	23
	Đỗ Phước Thọ
	 18/07/1995
	50.2
	05
	55.2
	

	24
	Lê Trần Thy Thy
	06/11/2001
	88.0
	
	88.0
	

	25
	Lê Thị Phương Uyên
	30/01/2001
	48.3
	
	48.3
	

	II. Vị trí việc làm: chuyên viên về hành chính – văn phòng (01 chỉ tiêu)

	1
	Hồ Thị Tuyết Lan
	04/03/1980
	52.7
	
	52.7
	

	2
	Nguyễn Hữu Phú
	26/04/1980 
	68.2
	05
	73.2
	

	3
	Đặng Thị Thu Phương
	07/03/2001
	50.3
	
	50.3
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